
Số TT  TÊN ĐƠN VỊ  Tên ấp, khu phố
(tổng số)

 Số lượng 
ấp

 Số lượng 
Khu phố GHI CHÚ

1 2 3 4 5 7

I CHÂU THÀNH 
(15 xã, thị trấn) 75 71 4

1 Thị trấn Châu Thành  Khu phố 1 1
2 _nt_  Khu phố 2 1
3 _nt_  Khu phố 3 1
4 _nt_  Khu phố 4 1
5 Xã Thành Long (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Thành Trung 1
6 _nt_  Ấp Thành Nam 1
7 _nt_  Ấp Thành Tân 1
8 _nt_  Ấp Nam Bến Sỏi 1
9 _nt_  Ấp Thành Tây 1

10 _nt_  Ấp Bắc Bến Sỏi 1
11 _nt_  Ấp Thành Đông 1
12 _nt_  Ấp Thành Bắc 1
13 Xã Hòa Hội (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Bố Lớn 1
14 _nt_  Ấp Lưu Văn Vẳng 1
15 _nt_  Ấp Hòa Bình 1
16 _nt_  Ấp Bưng Rò 1
17 Xã Biên Giới (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Bến Cầu 1
18 _nt_  Ấp Tân Định 1
19 _nt_  Ấp Tân Long 1
20 _nt_  Ấp Rạch Tre 1
21 Xã Phước Vinh (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp 1 1
22 _nt_  Ấp 2 1
23 _nt_  Ấp 3 1
24 _nt_  Ấp Phước Lợi 1
25 _nt_  Ấp Phước Lập 1
26 _nt_  Ấp Phước Lộc 1
27 _nt_  Ấp Phước Thạnh 1
28 _nt_  Ấp Phước Trung 1
29 _nt_  Ấp Phước Hòa 1
30 Xã Ninh Điền (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Bến Cừ 1
31 _nt_  Ấp  Gò Nổi 1
32 _nt_  Ấp Trà Sim 1
33 Xã Hoà Thạnh (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp  Cây Ổi 1
34 _nt_  Ấp Hiệp Thành 1
35 _nt_  Ấp Hiệp Bình 1
36 _nt_  Ấp Hòa Hợp 1
37 _nt_  Ấp Hiệp Phước 1
38 Xã Đồng Khởi  Ấp Chòm Dừa 1
39 _nt_  Ấp Tua Hai 1
40 _nt_  Ấp Cầy Xiêng 1
41 _nt_  Ấp Bình Lương 1
42 Xã Thái Bình  Ấp Bình Phong 1
43 _nt_  Ấp Bình Long 1
44 _nt_  Ấp Tam Hạp 1
45 _nt_  Ấp Suối Dộp 1
46 _nt_  Ấp Bình Hòa 1
47 _nt_  Ấp Suối Muồn 1
48 Xã Long Vĩnh  Ấp Long Chẩn 1
49 _nt_  Ấp Long Châu 1
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50 _nt_  Ấp Long Đại 1
51 _nt_  Ấp Long Phú 1
52 Xã Hảo Đước  Ấp Cầu Trường 1
53 _nt_  Ấp Bàu Sen 1
54 _nt_  Ấp Trường 1
55 _nt_ Ấp Bình Lợi 1
56 _nt_  Ấp Sân Lễ 1 mới thành lập
57  Xã An Cơ  Ấp An Thọ 1
58 _nt_  Ấp An Lộc 1
59 _nt_  Ấp Sa Nghe 1
60 _nt_  Ấp Vịnh 1
61 Xã Trí Bình  Ấp Xóm Ruộng 1
62 _nt_  Ấp Xóm Mới 1 1
63 _nt_  Ấp Tầm Long 1
64 _nt_  Ấp  Xóm Mới 2 1
65 Xã Thanh Điền  Ấp Thanh Thuận 1
66 _nt_  Ấp Thanh Phước 1
67 _nt_  Ấp Thanh Đông 1
68 _nt_  Ấp Thanh Trung 1
69 _nt_  Ấp Thanh Hòa 1
70 _nt_  Ấp Thanh Hùng 1
71 _nt_  Ấp Thanh Sơn 1
72  Xã An Bình  Ấp Thanh Bình 1
73 _nt_  Ấp Thanh An 1
74 _nt_  Ấp An Điền 1
75 _nt_  Ấp An Hòa 1

 II HÒA THÀNH 
(8 xã,thị trấn) 39 35 4

1 Thị trấn Hòa Thành  Khu phố 1 1
2 _nt_  Khu phố 2 1
3 _nt_  Khu phố 3 1
4 _nt_  Khu phố 4 1
5 Xã Long Thành Bắc  Ấp  Long Mỹ 1
6 _nt_  Ấp  Long Đại 1
7 _nt_  Ấp  Long Thời 1
8 _nt_ Ấp Long Tân 1
9 _nt_  Ấp Sân Cu 1 mới thành lập

10 Xã Long Thành Trung  Ấp  Long Chí 1
11 _nt_  Ấp  Long Thới 1
12 _nt_  Ấp  Long Trung 1
13 _nt_ Ấp Long Kim 1
14 _nt_  Ấp  Long Thành 1 mới thành lập
15 Xã Long Thành Nam  Ấp  Long Yên 1
16 _nt_  Ấp  Long Bình 1
17 _nt_ Ấp Long Khương 1
18 _nt_ Ấp Giang Tân 1 mới thành lập
19 _nt_  Ấp  Bến Kéo 1 mới thành lập
20 Xã Trường Hòa  Ấp  Trường Thọ 1
21 _nt_  Ấp  Trường Thiện 1
22 _nt_  Ấp  Trường Cữu 1
23 _nt_  Ấp  Trường Xuân 1
24 Xã Trường Đông  Ấp  Trường Lưu 1
25 _nt_  Ấp  Trường Đức 1
26 _nt_  Ấp  Trường Phú 1
27 _nt_ Ấp Trường Ân 1
28 _nt_  Ấp  Năm Trại 1 mới thành lập
29 Xã Trường Tây  Ấp  Trường Phước 1
30 _nt_  Ấp  Trường Lộc 1
31 _nt_  Ấp  Trường An 1
32 _nt_  Ấp  Trường Huệ 1
33 _nt_ Ấp Long Hải 1
34 _nt_  Ấp  Trường Giang 1 mới thành lập



35 Xã Hiệp Tân  Ấp  Hiệp An 1
36 _nt_  Ấp  Hiệp Định 1
37 _nt_  Ấp  Hiệp Hòa 1
38 _nt_  Ấp  Hiệp Long 1
39 _nt_  Ấp  Hiệp Trường 1

 III THỊ XÃ 
(10 xã, phường) 54 28 26

1 Phường 1  Khu Phố 1 1
2 _nt_  Khu Phố 2 1
3 _nt_  Khu Phố 3 1
4 _nt_  Khu Phố 4 1
5 _nt_  Khu Phố 5 1
6 Phường 2  Khu Phố 1 1
7 _nt_  Khu Phố 2 1
8 _nt_  Khu Phố 3 1
9 _nt_  Khu Phố 4 1

10 Phường 3  Khu Phố 1 1
11 _nt_  Khu Phố 2 1
12 _nt_  Khu Phố 3 1
13 _nt_  Khu Phố 4 1
14 _nt_  Khu Phố 5 1 mới thành lập 
15 _nt_  Khu Phố 6 1 mới thành lập
16 _nt_  Khu Phố 7 1 mới thành lập 
17 Phường IV  Khu Phố 1 1
18 _nt_  Khu Phố 2 1
19 _nt_  Khu Phố 3 1
20 _nt_  Khu Phố 4 1
21 _nt_  Khu Phố 5 1
22 _nt_  Khu Phố 6 1 mới thành lập 
23 Xã Bình Minh  Ấp  Giồng  Cà 1
24 _nt_  Ấp  Bàu Lùn 1
25 _nt_  Ấp  Đồng Cỏ Đỏ 1
26 _nt_  Ấp  Kinh Tế 1
27 _nt_  Ấp  Giồng Tre 1
28 _nt_  Ấp  Bình Trung 1
29 Phường Hiệp Ninh  Khu phố  Hiệp Bình 1
30 _nt_  Khu phố  Hiệp Lễ 1
31 _nt_  Khu phố  Hiệp Nghĩa 1
32 _nt_  Khu phố  Hiệp Thạnh 1
33 Xã Ninh Thạnh  Ấp  Ninh Hòa 1
34 _nt_  Ấp  Ninh Lợi 1
35 _nt_  Ấp  Ninh Đức 1
36 _nt_ Ấp Ninh Phước 1
37 _nt_ Ninh Phúc 1 mới thành lập
38 _nt_ Ninh Nghĩa 1 mới thành lập
39 Xã Ninh Sơn  Ấp  Ninh Tân 1
40 _nt_  Ấp  Ninh Thọ 1
41 _nt_  Ấp  Ninh Lộc 1
42 _nt_ Ấp Ninh Trung 1
43 _nt_ Ấp Ninh Thành 1 mới thành lập
44 _nt_ Ấp Ninh Bình 1 mới thành lập
45 _nt_ Ấp Ninh An 1 mới thành lập
46 _nt_  Ấp  Ninh Phú 1 mới thành lập
47 Xã Tân Bình  Ấp  Tân Trung 1
48 _nt_  Ấp  Tân Hòa 1
49 _nt_  Ấp  Tân Lập 1
50 _nt_  Ấp  Tân Phước 1
51 Xã Thạnh Tân  Ấp  Thạnh Đông 1
52 _nt_  Ấp  Thạnh Trung 1
53 _nt_  Ấp  Thạnh Hiệp 1
54 _nt_  Ấp  Thạnh Lợi 1



IV TÂN BIÊN 
(10 xã, thị trấn) 58 51 7

1 Thị trấn Tân Biên  Khu phố 1 1
2 _nt_  Khu phố 2 1
3 _nt_  Khu phố 3 1
4 _nt_  Khu phố 4 1
5 _nt_  Khu phố 5 1 mới thành lập 
6 _nt_  Khu phố 6 1 mới thành lập 
7 _nt_  Khu phố 7 1 mới thành lập 
8 Xã Trà Vong  Ấp 2 1
9 _nt_  Ấp 3 1

10 _nt_  Ấp 4 1
11 _nt_  Ấp 5 1
12 _nt_  Ấp Suối Ông Đình 1
13 _nt_  Ấp Trà Hiệp 1
14 Xã Mỏ Công  Ấp Thanh Tân 1
15 _nt_  Ấp Một 1
16 _nt_  Ấp Thanh Hòa 1
17 _nt_  Ấp Dinh 1
18 _nt_  Ấp Thanh An 1
19 _nt_  Ấp Thanh Xuân 1
20 _nt_  Ấp Gò Đá 1
21 Xã Thạnh Tây  Ấp Thạnh Tây 1
22 _nt_  Ấp Thạnh Tân 1
23 _nt_  Ấp Thạnh Sơn 1
24 _nt_  Ấp Thạnh Trung 1
25 _nt_  Ấp Thạnh Nam 1
26 Xã Thạnh Bắc  Ấp Bào Bền 1
27 _nt_  Ấp Thạnh Hiệp 1
28 _nt_  Ấp Bào Rã 1
29 _nt_  Ấp Suối Mây 1
30 Xã Tân Lập (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Tân Hòa 1
31 _nt_  Ấp Tân Tiến 1
32 _nt_  Ấp Tân Đông 1 1
33 _nt_ Ấp Tân Đông 2 1
34 _nt_  Ấp Tân Khai 1 mới thành lập
35 Xã Hòa Hiệp (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Hòa Bình 1
36 _nt_  Ấp Hòa Lợi 1
37 _nt_  Ấp Hòa Đông A 1
38 _nt_  Ấp Hòa Đông B 1
39 Xã Tân Bình (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Tân Thanh 1
40 _nt_  Ấp Tân Thạnh 1
41 _nt_  Ấp Tân Minh 1
42 _nt_  Ấp Tân Nam 1
43 Xã Thạnh Bình  Ấp Thạnh Lộc 1
44 _nt_  Ấp Thạnh Phú 1
45 _nt_  Ấp Thạnh Tân 1
46 _nt_  Ấp Thạnh An 1
47 _nt_  Ấp Thạnh Phước 1
48 _nt_  Ấp Thạnh Hòa 1
49 _nt_  Ấp Thạnh Thọ 1
50 _nt_  Ấp Thạnh Lợi 1
51 Xã Tân Phong  Ấp Cầu 1
52 _nt_  Ấp Mới 1
53 _nt_  Ấp Gò Cát 1
54 _nt_  Ấp Sân Bay 1
55 _nt_ Ấp Bàu Đưng 1
56 _nt_ Ấp Đồng Dài 1 mới thành lập
57 _nt_ Ấp Xóm Tháp 1 mới thành lập
58 _nt_ Ấp Trại Bí 1 mới thành lập



V TÂN CHÂU 
(12 xã, thị trấn) 76 72 4

1 Thị Trấn Tân Châu  Khu Phố 1 1
2 _nt_  Khu Phố 2 1
3 _nt_  Khu Phố 3 1
4 _nt_  Khu Phố 4 1
5 Xã Tân Hưng  Ấp Tân Đông 1
6 _nt_  Ấp Tân Tây 1
7 _nt_  Ấp Tân Trung A 1
8 _nt_  Ấp Tân Trung B 1
9 _nt_  Ấp Tân Thạnh 1

10 _nt_  Ấp Tân Lợi 1
11 Xã Tân Phú  Ấp Tân Xuân 1
12 _nt_  Ấp Tân Tiến 1
13 _nt_  Ấp Tân Hòa 1
14 _nt_  Ấp Tân Thanh 1
15 _nt_  Ấp Tân Lợi 1
16 _nt_  Ấp Tân Châu 1
17 Xã Thạnh Đông  Ấp Thạnh Quới 1
18 _nt_  Ấp Thạnh Hưng 1
19 _nt_  Ấp Thạnh Nghĩa 1
20 _nt_  Ấp Thạnh Hiệp 1
21 _nt_  Ấp Thạnh Hòa 1
22 Xã Tân Hiệp  Ấp Hội Thắng 1
23 _nt_  Ấp Thạnh Phú 1
24 _nt_  Ấp Tân Bình 1
25 _nt_ Ấp Tân Trường 1
26 _nt_  Ấp Thạnh An 1 mới thành lập
27 Xã Tân Hội  Ấp Hội Tân 1
28 _nt_  Ấp Hội Phú 1
29 _nt_  Ấp Hội Thạnh 1
30 _nt_  Ấp Hội An 1
31 _nt_  Ấp Hội Thành 1
32 _nt_  Ấp Hội Thanh 1
33 Xã Tân Đông (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Đông Tiến 1
34 _nt_  Ấp Đông Hiệp 1
35 _nt_  Ấp Đông Biên 1
36 _nt_  Ấp Đông Thành 1
37 _nt_  Ấp Đông Lợi 1
38 _nt_  Ấp Đông Hà 1
39 _nt_  Ấp Tầm Phô 1
40 _nt_  Ấp Kà Ốt 1
41 _nt_  Ấp Suối Dầm 1
42 Xã Tân Hà (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Tân Trung 1
43 _nt_  Ấp Tân Dũng 1
44 _nt_  Ấp Tân Kiên 1
45 _nt_  Ấp Tân Cường 1
46 _nt_  Ấp Tân Lâm 1
47 Xã Tân Hòa (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Tân Thuận 1
48 _nt_  Ấp Trãng Trai 1
49 _nt_  Ấp Cây Khế 1
50 _nt_  Ấp Cây Cầy 1
51 _nt_  Ấp Suối Bà Chiêm 1
52 _nt_  Ấp Con Trăn 1
53 Xã Suối Ngô (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp 1 1
54 _nt_  Ấp 2 1
55 _nt_  Ấp 3 1
56 _nt_  Ấp 4 1
57 _nt_  Ấp 5 1
58 _nt_ Ấp 6 1
59 _nt_  Ấp Trảng Ba Chân 1 mới thành lập



60 Xã Tân Thành  Ấp Tân Hiệp 1
61 _nt_  Ấp Tân Hòa 1
62 _nt_  Ấp Đồng Rùm 1
63 _nt_  Ấp Tân Thuận 1
64 _nt_  Ấp Tân Đông 1
65 _nt_  Ấp Đồng Kèn 1
66 _nt_  Ấp Tân Trung 1
67 _nt_  Ấp Đồng Kèn 1
68 _nt_  Ấp Tà Dơ 1
69 Xã Suối Dây  Ấp 1 1
70 _nt_  Ấp 2 1
71 _nt_  Ấp 3 1
72 _nt_  Ấp 4 1
73 _nt_  Ấp 5 1
74 _nt_  Ấp 6 1
75 _nt_  Ấp 7 1
76 _nt_  Ấp Chăm 1

VI TRẢNG BÀNG 
(11 xã, thị trấn) 72 68 4

1 Thị Trấn Trảng Bàng  Khu phố  Gia Huỳnh 1
2 _nt_  Khu phố  Lộc Du 1
3 _nt_  Khu phố  Lộc Thành 1
4 _nt_  Khu phố  Lộc An 1
5 Xã An Hòa  Ấp An Hội 1
6 _nt_  Ấp An Lợi 1
7 _nt_  Ấp An Phú 1
8 _nt_  Ấp An Quới 1
9 _nt_  Ấp Hòa Hưng 1

10 _nt_  Ấp Hòa Bình 1
11 _nt_  Ấp An Thới 1
12 Xã An Tịnh  Ấp Suối Sâu 1
13 _nt_  Ấp Bàu Mây 1
14 _nt_  Ấp Tịnh Phong 1
15 _nt_  Ấp An Đước 1
16 _nt_  Ấp An Thới 1
17 _nt_  Ấp An Bình 1
18 _nt_  Ấp An Phú 1
19 _nt_  Ấp An Thành 1
20 _nt_  Ấp An Khương 1
21 Xã Đôn Thuận  Ấp Thuận Lợi 1
22 _nt_  Ấp Bà Nhã 1
23 _nt_  Ấp Sóc Lào 1
24 _nt_  Ấp Bến Kinh 1
25 _nt_  Ấp Trảng cỏ 1
26  Xã Hưng Thuận  Ấp  Cầu Xe 1
27 _nt_  Ấp Bùng Binh 1
28 _nt_  Ấp Lộc Thuận 1
29 _nt_  Ấp Lộc Trung 1
30 _nt_  Ấp Lộc Trị 1
31 _nt_  Ấp Tân Thuận 1
32 Xã Gia Bình  Ấp Chánh 1
33 _nt_  Ấp Phước Hiệp 1
34 _nt_  Ấp Phước Hậu 1
35 _nt_  Ấp Bình Nguyên 1 1
36 _nt_  Ấp Bình Nguyên 2 1
37 Xã Phước Lưu  Ấp Gò Ngãi 1
38 _nt_  Ấp Phước Tân 1
39 _nt_  Ấp Phước Thành 1
40 _nt_  Ấp Phước Lợi 1
41 _nt_  Ấp Phước Giang 1



42 Xã Gia Lộc  Ấp Lộc Khê 1
43 _nt_  Ấp Gia Huỳnh 1
44 _nt_  Ấp Lộc Trát 1
45 _nt_  Ấp Gia Tân 1
46 _nt_  Ấp Gia Lâm 1
47 Xã Phước Chỉ (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Phước Lập 1
48 _nt_  Ấp Phước Dân 1
49 _nt_  Ấp Phước Thuận 1
50 _nt_  Ấp Phước Đông 1
51 _nt_  Ấp Phước Mỹ 1
52 _nt_  Ấp Phước Cát 1
53 _nt_  Ấp Phước Long 1
54 _nt_  Ấp Phước Trung 1
55 _nt_  Ấp Phước Hội 1
56 _nt_  Ấp Phước Bình 1
57 _nt_  Ấp Phước Hòa 1
58 _nt_  Ấp Phước Hưng 1
59 Xã Lộc Hưng  Ấp Lộc Thành 1
60 _nt_  Ấp Lộc Hòa 1
61 _nt_  Ấp Lộc Phước 1
62 _nt_  Ấp Lộc Chánh 1
63 _nt_  Ấp Lộc An 1
64 _nt_  Ấp Lộc Bình 1
65 _nt_  Ấp Lộc Châu 1
66 _nt_  Ấp Lộc Thanh 1
67 _nt_  Ấp Lộc Vĩnh 1
68 _nt_  Ấp Lộc Tân 1
69 Xã Bình Thạnh (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Bình Hòa 1
70 _nt_  Ấp Bình Phú 1
71 _nt_  Ấp Bình Phước 1
72 _nt_  Ấp Bình Quới 1

VII BẾN CẦU 
(9 xã, thị trấn) 40 36 4

1 Thị trấn Bến Cầu  Khu Phố 1 1
2 _nt_  Khu Phố 2 1
3 _nt_  Khu Phố 3 1
4 _nt_  Khu Phố 4 1
5 Xã Long Phước (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Phước Đông 1
6 _nt_  Ấp Phước Tây 1
7 _nt_  Ấp Phước Trung 1
8 Xã Long Chữ  Ấp Long Hòa 2 1
9 _nt_  Ấp Long Thạnh 1

10 _nt_  Ấp Long Hòa 1 1
11 _nt_  Ấp Long Giao 1
12 Xã An Thạnh  Ấp Voi 1
13 _nt_  Ấp Bến 1
14 _nt_  Ấp Chánh 1
15 Xã Lợi Thuận (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Thuận Tâm 1
16 _nt_  Ấp Thuận Tây 1
17 _nt_  Ấp Thuận Chánh 1
18 _nt_  Ấp Thuận Đông 1
19 _nt_  Ấp Thuận Hòa 1
20 Xã Long Giang  Ấp Cao Su 1
21 _nt_  Ấp Long Tân 1
22 _nt_  Ấp Xóm Khách 1
23 _nt_  Ấp Bảo 1
24 Xã Long Khánh (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Long Châu 1
25 _nt_  Ấp Long Phú 1
26 _nt_  Ấp Long Cường 1
27 _nt_  Ấp Long Thịnh 1



28 Xã Tiên Thuận (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp A 1
29 _nt_  Ấp B 1
30 _nt_  Ấp Bàu Tép 1
31 _nt_  Ấp Bào Tràm Lớn 1
32 _nt_  Ấp Bàu Tràm Nhỏ 1
33 _nt_  Ấp Xóm Lò 1
34 _nt_  Ấp Tân Lập 1
35 _nt_  Ấp Rừng Dầu 1
36 Xã Long Thuận (XÃ BIÊN GIỚI)  Ấp Ngã Tắc 1
37 _nt_  Ấp Long An 1
38 _nt_  Ấp Long Phi 1
39 _nt_  Ấp Long Hưng 1
40 _nt_  Ấp Long Hòa 1

VIII GÒ DẦU 
(9 xã, thị trấn) 59 52 7

1 Thị trấn Gò Dầu  Kp. Rạch Sơn 1
2 _nt_  Kp. Thanh Bình A 1
3 _nt_  Kp. Thanh Bình B 1
4 _nt_  Kp. Thanh Hà 1
5 _nt_  Kp. Nội Ô 1 đổi tên KP Nội Ô thành Nội Ô B
6 _nt_  Kp. Thanh Bình C 1 mới thành lập
7 _nt_  Kp. Nội Ô A 1 mới thành lập
8 Xã Cẩm Giang  Ấp Cẩm Long 1
9 _nt_  Ấp Cẩm Bình 1

10 _nt_  Ấp Cẩm Thắng 1
11 _nt_  Ấp Cẩm An 1
12 Xã Thạnh Đức  Ấp Bông Trang 1
13 _nt_  Ấp Trà Võ 1
14 _nt_  Ấp Bến Đình 1
15 _nt_  Ấp Bến Mương 1
16 _nt_  Ấp Rộc B 1 Đổi tên ấp Rộc thành Rộc B
17 _nt_  Ấp Bến Rộng 1
18 _nt_ Ấp Cầu Sắt 1
19 _nt_ Ấp Bên Chò 1 mới thành lập
20 _nt_ Ấp Đường Long 1 mới thành lập
21 _nt_ Ấp Rộc A 1 mới thành lập
22 Xã Hiệp Thạnh  Ấp Đá Hàng 1
23 _nt_  Ấp Giữa 1
24 _nt_  Ấp Chánh 1
25 _nt_  Ấp Cây Da 1
26 _nt_  Ấp Xóm Bố 1
27 _nt_  Ấp Tầm Lanh 1
28 Xã Thanh Phước  Ấp Trâm Vàng 1 1
29 _nt_  Ấp Trâm Vàng 2 1
30 _nt_  Ấp Rỗng Tượng 1
31 _nt_  Ấp Xóm Mới 1 1 Đổi tên ấp Xóm Mới thành Xóm Mới 1
32 _nt_  Ấp Xóm Đồng 1
33 _nt_ Ấp Cây Xoài 1
34 _nt_  Ấp Xóm Mới 2 1 mới thành lập
35 _nt_  Ấp Trâm Vàng 3 1 mới thành lập
36 Xã Bàu Đồn  Ấp 1 1
37 _nt_  Ấp 2 1
38 _nt_  Ấp 3 1
39 _nt_  Ấp 4 1
40 _nt_  Ấp 5 1
41 _nt_  Ấp 6 1
42 _nt_  Ấp 7 1 mới thành lập
43 Xã Phước Đông  Ấp Phước Đức A 1
44 _nt_  Ấp Phước Đức B 1
45 _nt_  Ấp Suối Cao A 1
46 _nt_  Ấp Suối Cao B 1
47 _nt_  Ấp Cây Trắc 1



48 Xã Phước Thạnh  Ấp Phước Tây 1

49 _nt_  Ấp Phước Hội B 1 Đổi tên ấp Phước Hội thành Phước Hội B

50 _nt_  Ấp Phước Bình A 1
51 _nt_  Ấp Phước Bình B 1
52 _nt_  Ấp Phước An 1
53 _nt_  Ấp Phước Đông 1
54 _nt_  Ấp Phước Chánh 1
55 _nt_ Ấp Phước Hòa 1
56 _nt_  Ấp Phước Hội A 1 mới thành lập
57 Xã Phước Trạch  Ấp Cây Nính 1
58 _nt_  Ấp Xóm Mía 1
59 _nt_  Ấp Bàu Vừng 1

IX D-M-CHÂU 
(11 xã, thị trấn) 60 56 4

1 Thị Trấn D.M.Châu  Khu phố 1 1
2 _nt_  Khu phố 2 1
3 _nt_  Khu phố 3 1
4 _nt_  Khu phố 4 1
5 Xã Suối Đá  Ấp  Phước Lợi 1 1
6 _nt_  Ấp Phước Lợi 2 1
7 _nt_  Ấp Phước Bình 1 1
8 _nt_  Ấp Phước Bình 2 1
9 _nt_  Ấp Phước Hòa 1

10 _nt_  Ấp Suối Nhím 1
11 _nt_  Ấp Tân Định 1 1
12 _nt_  Ấp Tân Định 2 1
13 _nt_  Ấp Phước Hội 1 mới thành lập 
14  Xã Phan  Ấp Phước Long 1 1
15 _nt_  Ấp Phước Long 2 1
16 _nt_  Ấp Phước Tân I 1
17 _nt_  Ấp Phước Tân II 1
18 _nt_  Ấp Phước Tân III 1 mới thành lập
19 Xã Bàu Năng  Ấp Ninh Thuận 1
20 _nt_  Ấp Ninh Hiệp 1
21 _nt_  Ấp Ninh An 1
22 _nt_  Ấp Ninh Bình 1
23 _nt_  Ấp Ninh Hòa 1
24 _nt_  Ấp Ninh Phú 1
25 Xã Chà Là  Ấp Ninh Hưng 1 1
26 _nt_  Ấp Ninh Hưng 2 1
27 _nt_  Ấp Bình Linh 1
28 _nt_  Ấp Láng 1
29 Xã Cầu Khởi  Ấp Khởi Hà 1
30 _nt_  Ấp Khởi Trung 1
31 _nt_  Ấp Khởi An 1
32 _nt_  Ấp Khởi Nghĩa 1
33 Xã Truông Mít  Ấp Thuận Tân 1
34 _nt_  Ấp Thuận An 1
35 _nt_  Ấp Thuận Bình 1
36 _nt_  Ấp Thuận Phước 1
37 _nt_  Ấp Thuận Hòa 1
38 Xã Lộc Ninh  Ấp Lộc Trung 1
39 _nt_  Ấp Lộc Hiệp 1
40 _nt_  Ấp Lộc Tân 1
41 _nt_  Ấp Lộc Thuận 1 mới thành lập 
42 Xã Bến Củi  Ấp 1 1
43 _nt_  Ấp 2 1
44 _nt_  Ấp 3 1
45 _nt_  Ấp 4 1



46 Xã Phước Minh  Ấp A 1 1
47 _nt_  Ấp A 2 1
48 _nt_  Ấp A 4 1
49 _nt_  Ấp B 1 1
50 _nt_  Ấp B 2 1
51 _nt_  Ấp B 4 1
52 _nt_  Ấp Phước Lộc A 1
53 _nt_  Ấp Phước Lộc B 1
54 _nt_  Ấp Phước Nghĩa 1
55 Xã Phước Ninh  Ấp Phước An 1
56 _nt_  Ấp Phước Tân 1
57 _nt_  Ấp Phước Hội 1
58 _nt_  Ấp Bàu Dài 1
59 _nt_  Ấp Phước Lễ 1
60 _nt_  Ấp Phước Hiệp 1

95 đơn vị cấp xã 533 469 64(82 xã; 05 phường; 08 thị trấn)


